
BÀI 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm về sinh trưởng của thực vật.

- Nêu được những mô phân sinh chung và riêng ở thực vật một lá mầm và hai lá mầm.

- Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

- Giải thích được sự hình thành vòng năm.

- Nêu được yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật.

2. Kĩ năng

- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích hình, thảo luận nhóm và làm việc độc lập.

- Phát triển khả năng tư duy, so sánh, tổng hợp, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.

- Hoạt động nhóm: sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ

- Biết ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái để trồng cây cho đúng thời vụ tưới tiêu hợp lý.

- Tạo niềm hứng thú say mê với môn học, giáo dục bảo vệ môi trường.

4. Năng lực hướng tới

Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho HS qua nội dung bài/chủ đề dạy - học:

- Năng lực tự chủ và tự học: Tự lực tìm tòi kiến thúc liên quan đến sinh trưởng ở thực vật
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thông qua hoạt động nhóm trong các nội dung sinh trưởng ở thực vật
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nhận ra ý tưởng mới trồng cây tùy vào điều kiện thực tế.

- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Hiểu biết kiến thức khoa học; quan sát các đặc điểm sinh trưởng ở thực vật trong trồng trọt.

- Năng lực thẩm mỹ: Nhận biết các yếu tố thẩm mỹ (cái đẹp, cái chân) trong các thí nghiệm, từ đó áp dụng vào đời sống.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo viên, SGK, hình ảnh trực quan. 
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu tài liệu và thực hiện theo phân công giáo viên. Nghiên cứu bài 29 đặt những câu hỏi về vấn đề mà bản thân chưa hiểu, trả lời câu hỏi sau bài học. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
2. Hoạt động khởi động
GV: Cho học sinh quan sát ngay tại bàn các em ngồi, trả lời câu hỏi những nét hoa văn trên bàn học có nguồn gốc từ đâu? Sau đó giáo viên đặt vấn đề vào bài sinh trưởng ở thực vật.
3.  Hoạt động hình thành kiến thức
Kiến thức 1: Tìm hiểu khái niệm sinh trưởng
a. Mục đích: Trình bày khái niệm sinh trưởng ở thực vật.
Nội dung:

  
Sinh tr​ưởng của thực vật là quá trình tăng về kích th​ước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số l​ượng và kích thư​ớc của tế bào.

b. Cách thức hoạt động:
GV: Yêu cầu học sinh đọc SGK và phân tích ví dụ để trả lời câu hỏi:
Ví dụ: Cây mới trồng cao 20 Cm, tán rộng 40 Cm, sau 3 năm cây cao 10 m, tán rộng 4 m: Gọi là sự sinh trưởng của cây.

Vậy sinh trưởng của thực vật là gì?

HS: Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi trên.
GV tổng hợp kiến thức cho HS.
GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
Kiến thức 2: Tìm hiểu sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật
a. Mục đích: Trình bày, phân biệt được sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp.
Nội dung:
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật
1. Các mô phân sinh
- Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân.

- Mô phân sinh bao gồm: mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng.

2. Sinh trưởng sơ cấp: xảy ra ở thực vật 1 và 2 lá mầm.

- Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

3. Sinh trưởng thứ cấp: xảy ra chủ yếu ở thực vật 2 lá mầm. Ở thực vật 1 lá mầm cũng có kiểu sinh trưởng thứ cấp đặc biệt.

- Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ.

Sinh trưởng sơ cấp ở phần thân non và sinh trưởng thứ cấp ở thân trưởng thành.

 b. Cách thức hoạt động:
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GV: Yêu cầu học sinh đọc SGK, thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1, số 2 ( Nhóm 1, 2 thực hiện PHT số 1; Nhóm 3,4 thực hiện PHT số 2).
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GV nhận xét, bổ sung và kết luận.
- Giải thích sự hình thành vòng năm của thực vật thân gỗ?
GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
Kiến thức 3: Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng.
a. Mục đích: Phân tích được các nhân tố bên trong và bên ngoài nhr hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật.
Nội dung:

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng.
a. Các nhân tố bên trong.
- Tốc độ sinh trưởng của thực vật phụ thuộc vào đặc điểm di truyền, hoocmon, tuổi cây.

VD: Tre thời kì sau măng sinh trưởng trên 1mét trên 1 ngày, đến thời kì già sinh trưởng rất chậm.

b. Các nhân tố bên ngoài.
- Nhiệt độ: ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng của thực vật. Ví dụ: Ngô sinh trưởng chậm ở nhiệt độ 10 – 37 0C, sinh trưởng nhạnh ở nhiệt độ 37 – 440C.

- Hàm lượng nước: ảnh hưởng đến sinh trưởng của tế bào và ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật.

- Ánh sáng:

+ Ảnh hưởng đến quang hợp.

+ Ảnh hưởng đến biến đổi hình thái. Ví dụ: Trong bóng tối cây mọc vống lên.

- Khí ôxi: Rất cần cho sinh trưởng của thực vật.

- Dinh dưỡng khoáng.

b. Cách thức hoạt động:
GV: Yêu cầu học sinh đọc SGK và phân tích ví dụ để trả lời câu hỏi:

- Nêu ảnh hưởng của nhân tố bên trong đến sự sinh trưởng của thực vật?

- Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến sự sinh trưởng của thực vật?

- Phân tích ảnh hưởng của ánh sáng, hàm lượng nước, khí ôxi và nguyên tố khoáng đến sự sinh trưởng của thực vật?

GV: Phân tích thêm các ví dụ.

HS: Trả lời các câu hỏi trên.
GV tổng hợp kiến thức cho HS.
GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
4. Hoạt động luyện tập
- Giải thích hiện t​ượng cây trong tối mọc vống lên?

- Tại sao gỗ của cây nhiều năm lại có hoa văn?

- Tại sao thực vật 2 lá mầm th​ường to lớn hơn thực vật 1 lá mầm?

RÚT KINH NGHIỆM
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Nhận xét của tổ trưởng
Tổ trưởng ký duyệt
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